PHỤ LỤC
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP BÀI CẤP SỐ CỘNG
Ghi chú: Tọa bộ câu hỏi và đẩy lên Azota yêu cầu bao nhiêu đề thì phần mềm sẽ đảo câu; đảo đáp án và chấm điểm. Mỗi đề khi HS-SV làm sẽ có 3 phần theo GV quy định số câu khi tạo đề. Ví dụ minh họa cụ thể như sau.
PHẦN I. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
[bookmark: c4]Câu 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào không phải cấp số cộng?
A. .		B. .	
C. .		D. .
Câu 2. Trong các dãy số  với số hạng tổng quát sau, dãy số nào là cấp số cộng?
A. .	B.  .	C. .	D.  .
Câu 3. Cho cấp số cộng  biết . Giá trị của   là:
A. 38.	B. 29.	C. 12.	D. 19.
Câu 4. Cho cấp số cộng  với  và công sai . Giá trị của  bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c18]Câu 5. Cho một cấp số cộng  có ,  Tìm công sai 
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c19]Câu 6. Cho dãy số  là một cấp số cộng có  và công sai . Biết tổng  số hạng đầu của dãy số  là . Tìm .
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c20]Câu 7. Cho cấp số cộng  có số hạng tổng quát là . Tìm công sai  của cấp số cộng.
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c21]Câu 8. Cho cấp số cộng  có , . Tính công sai .
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c24]Câu 9. Cho cấp số cộng  thỏa mãn  có công sai là
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c25]Câu 10. Cho cấp số cộng  có , . Tổng của  số hạng đầu tiên của cấp số cộng này là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Sinh nhật lần thứ  của An vào ngày  tháng  năm . Bạn An muốn mua một chiếc máy ảnh giá  đồng để làm quà sinh nhật cho chính mình nên An quyết định bỏ ống heo  đồng vào ngày  tháng  năm . Trong các ngày tiếp theo, ngày sau bỏ ống nhiều hơn ngày trước  đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của mình, An có bao nhiêu tiền (tính đến ngày  tháng  năm )?
A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.
[bookmark: c80]Câu 12.  [1D3-0.0-3] Người ta trồng  cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng  cây, hàng thứ hai trồng  cây, hàng thứ ba trồng  cây, …, cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c49]Câu 13. Một em học sinh dùng các que diêm để xếp thành hình tháp có quy luật được thể hiện như trong hình sau:
[image: ]
1 tầng
2 tầng
3 tầng

Hỏi cần bao nhiêu que diêm để xếp thành hình tháp có  tầng?
A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c74]Câu 14. Sinh nhật bạn của An vào ngày  tháng năm. An muốn mua một món quà sinh nhật cho bạn nên quyết định bỏ ống heo  đồng vào ngày  tháng  năm , sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước  đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của bạn, An đã tích lũy được bao nhiêu tiền? (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày  tháng  năm  đến ngày  tháng  năm ).
A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.
[bookmark: c75]Câu 15. Trong sân vận động có tất cả  dãy ghế, dãy đầu tiên có  ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước  ghế, hỏi sân vận động đó có tất cả bao nhiêu ghế?
A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: c43]Câu 16. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là  đồng, kể từ mét khoan thứ hai giá của mỗi mét khoan tăng thêm  đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống  mới có nước. Hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó?
A.  đồng.	B.  đồng.	C.  đồng.	D.  đồng.
[bookmark: c44]Câu 17. Trong hội chợ tết Mậu Tuất , một công ty sữa muốn xếp  hộp sữa theo số lượng , , ,  từ trên xuống dưới (số hộp sữa trên mỗi hàng xếp từ trên xuống là các số lẻ liên tiếp - mô hình như hình bên). Hàng dưới cùng có bao nhiêu hộp sữa?

A. .	B. .	C. .	D. 
[bookmark: c45]Câu 18. Người ta trồng  cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có  cây, hàng thứ hai có  cây, hàng thứ ba có  cây….Số hàng cây trong khu vườn là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiếp theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là  triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm  triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương một kĩ sư nhận được sau  năm làm việc cho công ti.
A.  (triệu đồng).	B.  (triệu đồng).	C.  (triệu đồng).	D.  (triệu đồng).
Câu 21. Người ta trồng  cây trong một khu vườn hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có  cây, hàng thứ hai có  cây, hàng thứ ba có  cây….Số hàng cây trong khu vườn là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22. Người ta trồng  cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, kể từ hàng thứ hai trở đi số cây trồng mỗi hàng nhiều hơn  cây so với hàng liền trước nó. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?
A. .	B. .	C. .	D. .
PHẦN II. (4.0 điểm) Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. Trả lời 1 ý đúng 0.1đ, 2 ý đúng 0.25đ, 3 ý đúng 0.5đ, 4 ý đúng 1.0đ.
Câu 1.	Cho dãy số , biết . Khi đó:  
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a). Năm số hạng đầu tiên của dãy số là   
b). Số hạng   lần lượt là 
c).   là số hạng thứ 86 của dãy số   
d).   là một số hạng của dãy số   
Câu 2.	Cho dãy số   , biết   với  . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a). Bốn số hạng đầu tiên của dãy số lần lượt là 
b). Số hạng thứ năm của dãy là 
c). Công thức số hạng tổng quát của dãy số là: 
d). 101 là số hạng thứ 35 của dãy số đã cho
Câu 3.	Cho dãy số    có số hạng tổng quát  . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a). Số hạng đầu tiên của dãy số là 
b). Số hạng  
c). Số hạng  
d). Số   là số hạng thứ  252  của dãy số  
Câu 4.	Cho dãy số    được xác định như sau:  . Khi đó:
Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a). Năm số hạng đầu của dãy số là: 
b). Số hạng tổng quát của dãy   là 
c). Số hạng   bằng  247
d). 512 là số hạng thứ 102 của dãy  
Câu 5. Cho cấp số cộng thỏa: 
a)  là công sai của cấp số
b)  là số hạng đầu của dãy số
c) Công thức tổng quát của cấp số cộng là 
d) Tổng .
Câu 6. Cho cấp số cộng  thỏa: .
a) Công sai của cấp số cộng là 
b) Số hạng thứ 100 của cấp số là 
c) Tổng 15 số hạng đầu của cấp số bằng 
d) Tổng .
PHẦN III. (3.0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm.

Câu 1. Một nhà thi đấu có 20 hàng ghế dành cho khán giả. Hàng thứ nhất có 30 ghế, hàng thứ hai có 31 ghế, hàng thứ ba có 32 ghế,... Cứ như thế, số ghế ở hàng sau nhiều hơn số ghế ở hàng ngay trước là 1 ghế. Trong một giải thi đấu, ban tổ chức đã bán được hết số vé phát ra và số tiền thu được từ bán vé là 63200000 đồng. Tính giá tiền của mỗi vé (đơn vị: nghìn đồng), biết số vé bán ra bằng số ghế dành cho khán giả của nhà thi đấu và các vé là đồng giá.( Quy tròn đến hàng nghìn)
Lời giải
Đáp án: 80
Câu 2. Anh Minh kí hợp đồng lao động có thời hạn ở một công ty với phương án trả lương như sau: Quý thứ nhất, tiền lương là 27 triệu. Kể từ quý thứ hai trở đi, mỗi quý tiền lương được tăng 2,1 triệu. Tổng số tiền lương anh nhận được trong các năm đã đi làm là 684 triệu đồng. Hỏi anh Minh đã làm ở công ty đó bao nhiêu năm?

Lời giải
Đáp án: 4
Câu 3. Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 55 triệu đồng. Tính giá còn lại của chiếc xe sau 5 năm sử dụng.
Lời giải
Đáp án: 460
Câu 4. Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba, và cứ như vậy (số ghế ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư đó phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế?
Lời giải
Đáp án: 20
Câu 5. Một công ti trách nhiệm hữu hạn thực hiện việc trả lương cho các kĩ sư theo phương thức sau: Mức lương của quý làm việc đầu tiên cho công ti là  triệu đồng/quý, và kể từ quý làm việc thứ hai, mức lương sẽ được tăng thêm  triệu đồng mỗi quý. Hãy tính tổng số tiền lương (đơn vị triệu đồng) một kĩ sư nhận được sau  năm làm việc cho công ty. (Quy tròn đến hàng phần chục)
Lời giải
Đáp án: 73,8
Câu 6. Người ta trồng  cây theo hình tam giác như sau: Hàng thứ nhất có  cây, hàng thứ  có  cây, hàng thứ có  cây,.hàng thứ  có  cây  Hỏi có bao nhiêu hàng ?
Lời giải
Đáp án: 50









BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
TRƯỚC VÀ SAU KHI ÁP DỤNG SÁNG KIẾN.
· Bảng thống kê kết quả học tập trước và sau khi áp dụng sáng kiến
	Nội dung đánh giá
	Trước khi áp dụng sáng kiến
	Sau khi áp dụng sáng kiến

	Số lượng sinh viên khảo sát
	80 sinh viên
	80 sinh viên

	Sinh viên đạt loại Giỏi
	8%
	22%

	Sinh viên đạt loại Khá
	25%
	45%

	Sinh viên đạt loại Trung bình
	47%
	28%

	Sinh viên yếu
	20%
	5%

	Tỷ lệ sinh viên hiểu bản chất công thức
	35%
	82%

	Tỷ lệ sinh viên tham gia phát biểu xây dựng bài
	30%
	75%

	Tỷ lệ sinh viên làm được bài toán thực tế
	28%
	80%

	Tỷ lệ sinh viên hoàn thành bài tập trên Azota
	40%
	92%

	Mức độ hứng thú học tập môn Toán
	Thấp
	Cao

	Kỹ năng làm việc nhóm
	Chưa hiệu quả
	Tiến bộ rõ rệt

	Kỹ năng trình bày, phản biện
	Còn hạn chế
	Tự tin, chủ động hơn



· Nhận xét kết quả
· Sau khi áp dụng sáng kiến, chất lượng học tập của sinh viên được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi tăng đáng kể, trong khi số sinh viên yếu giảm mạnh. Sinh viên chủ động hơn trong học tập, tích cực tham gia thảo luận và biết vận dụng kiến thức cấp số cộng vào các bài toán thực tế.
· Việc kết hợp phần mềm Azota giúp tăng hiệu quả giao bài, kiểm tra và theo dõi kết quả học tập, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Toán cho sinh viên hệ trung cấp.
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